ĐẠI HỌC KINH TẾ- ĐHQGHN

KHOA TÀI CHÍNH- NGÂN HÀNG

Ma trận tích lũy kiến thức (bao gồm cả tích lũy kiến thức và kỹ năng) theo chuẩn đầu ra đã công bố (tích lũy kiến thức và kỹ năng theo thứ tự các môn học thuộc nhóm ngành/ngành) chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ đại học, ngành Tài chính - Ngân hàng 

	 Nhóm học phần hình thành khối kiến thức                                                                       Chỉ dẫn tích lũy kiến thức

	1. Nhà nước và pháp luật đại cương
	Kiến thức cơ bản về toán, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội liên quan đến ngành

· Cung cấp cho người học những kiến thức nền tảng, về mặt phương pháp luận trong việc thực hành toán từ việc xử lý các thuật toán đến việc ghi chép chúng và lập các báo cáo thống kê (ở mức độ đơn giản). 

· Cung cấp các lý thuyết lõi về kinh tế, các quy luật căn bản trong kinh tế. 

· Vận dụng kiến thức vào việc thực hành công tác thống kê và nắm được bản chất của công tác này và cách xử lý các vấn đề phát sinh tại doanh nghiệp 

Hình thành kỹ năng 

· Có thể dùng thành thạo Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) và một số phần mềm thống kê trong phân tích kinh doanh và các thiết bị văn phòng.


	2. Kinh tế vi mô 
	

	3. Kinh tế vĩ mô 
	

	4. Nguyên lý thống kê kinh tế
	

	5. Kinh tế lượng
	

	6. Toán cao cấp
	

	7. Xác suất thống kê
	

	8. Toán kinh tế
	

	
	

	
	
	1. Luật kinh tế
	Kiến thức cơ bản của nhóm ngành 

· Áp dụng các kiến thức cơ bản bao gồm: cách tiếp cận, phương pháp, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong kinh tế, các nguyên lý căn bản về tiền tệ, ngân hàng, kế toán, marketing để phân tích các yếu tố thuộc về môi trường kinh tế, môi trường ngành, sự vận động của tiền tệ, vai trò của trung gian tài chính trong hệ thống tiền tệ và giải quyết mối quan hệ marketing giữa doanh nghiệp và thị trường; để phân tích, đánh giá tình hình thị trường; tham gia đề xuất, và triển khai thực hiện kế hoạch.

· Phân tích các các yếu tố môi trường marketing; nghiên cứu thị trường; các điều kiện thương mại ảnh hưởng đến phát triển kinh tế, hoạch định và tổ chức thực hiện kế hoạch Marketing... 
· Phân tích đánh giá cơ hội và thách thức của các doanh nghiệp khi gia nhập AFTA, WTO…

· Vận dụng kiến thức vào thực tiễn, sáng tạo trong công việc

Hình thành kỹ năng: 

· Thu thập, phân tích, xử lý thông tin trong lĩnh vực TCNH; 

· Có khả năng lập luận, tư duy theo hệ thống, giải quyết các vấn đề, khám phá và nghiên cứu kiến thức trong lĩnh vực ; 

	
	
	2. Phương pháp nghiên cứu kinh tế
	

	
	
	3. Kinh tế tiền tệ-ngân hàng**
	

	
	
	4. Nguyên lý kế toán*
	

	
	
	5. Nguyên lý Marketing 
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	1. Các thị trường và định chế tài chính
	Kiến thức chuyên ngành: Phân tích, đánh giá, tổng hợp các vấn đề nghiên cứu cụ thể: 

· Nắm được bản chất, cấu trúc và những yếu tố tác động tới quá trình vận hành của thị trường tiền tệ, thị trường cổ phiếu và trái phiếu; thị trường khoản vay thế chấp (mortgages), Hiểu chức năng, vai trò của thị trường các công cụ phái sinh trong các hoạt động đầu cơ và hạn chế tổn thất của các cá nhân và định chế tài chính và sự tương tác trong hệ thống tài chính của những định chế tài chính ngân hàng và phi ngân hàng

· Có được những kỹ năng cơ bản để định giá một số công cụ tài chính, như cổ phiếu, trái phiếu; 

· Hiểu rõ về hệ thống các chỉ tiêu tài chính để phân tích đánh giá khả năng thanh toán, hiệu quả hoạt động, khả năng cân đối vốn và khả năng sinh lời….. 

· Cung cấp các kỹ thuật phân tích, dự báo, đo lường và phòng ngừa các rủi ro kinh tế, chi phí, định giá, ra quyết định đầu tư, tái cơ cấu vồn, công ty…..

Hình thành kỹ năng: 

· Viết báo cáo, các kỹ năng cơ bản để vận dụng vào từng lĩnh vực cụ thể của quá trình học và chuẩn bị cho nghề nghiệp trong tương lai. 

· Có khả năng làm việc độc lập; tự học hỏi và tìm tòi, làm việc có kế hoạch và khoa học; và một số kỹ năng quản lý và lãnh đạo.

· Có kỹ năng như: thuyết trình, làm việc nhóm, phát hiện vấn đề, bảo vệ ý kiến chủ quan khi tranh luận, thu thập thông tin để giải quyết vấn đề, xử lý các số liệu sơ cấp và thứ cấp để lên bảng số liệu phân tích, đưa các giả thuyết để lên dự báo báo cáo tài chính… 

	
	
	2. Phân tích tài chính
	

	
	
	3. Quản lý đầu tư
	

	
	
	4. Tài chính doanh nghiệp 
	

	
	
	5. Tài chính quốc tế
	

	
	
	6. Quản lý đầu tư
	

	
	7. 
	8. Quản trị ngân hàng thương mại 
	

	
	
	9. Nhập môn quản trị học
	

	
	
	10. Phân tích báo cáo tài chính
	

	
	
	11. Thẩm định dự án đầu tư
	

	
	
	12. Pháp luật quản lý doanh nghiệp và tài chính
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	1. Nghiệp vụ ngân hàng đầu tư

2. Ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ

3. Marketing ngân hàng

4. Kế toán ngân hàng thương mại 

5. Tài chính doanh nghiệp chuyên sâu

6. Phương pháp định lượng ứng dụng trong tài chính


	Áp dụng kiến thức chuyên sâu của ngành vào thực tiễn: Vận dụng kiến thức vào thực tiễn, sáng tạo trong công việc

· Cung cấp các kiến thức căn bản nhằm phục vụ cho việc phân tích các vấn đề căn bản về ngân hàng đầu tư và nghiệp vụ ngân hàng đầu tư, bao gồm hoạt động định giá, mua bán và sáp nhập, mua bán và sáp nhập bằng vốn vay (LBOs), tạo lập giá trị của ngân hàng đầu tư thông qua dịch vụ tư vấn, cung cấp giải pháp theo yêu cầu của khách hàng. 

· Có kiến thức về lĩnh vực ngân hàng đầu tư và thực tế nghiệp vụ ngân hàng đầu tư từ góc độ của chủ thể tham gia là ngân hàng đầu tư; có phương pháp tiếp cận hiện đại để hình thành tư duy phân tích, đánh giá các hoạt động của hệ thống ngân hàng nói chung, hoạt động ngân hàng đầu tư nói riêng trong bối cảnh kinh tế hiện đại;

· Nắm vững phương thức nghiên cứu thị trường thông qua tìm hiểu môi trường kinh doanh của ngân hàng, đánh giá phân đoạn thị trường hiệu quả nhằm xác định thị trường 

	
	7. Định giá doanh nghiệp

8. Quản trị rủi ro


	mục tiêu. Trên cơ sở đó, xây dựng đồng bộ chiến lược sản phẩm, chiến lược giá, chiến lược phân phối, chiến lược xúc tiến hỗn hợp.

· Nắm bắt được bản chất của các loại rủi ro tài chính trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và có khả năng vận dụng các phương pháp quản trị rủi ro vào tình huống quản trị cụ thể; vận dụng các kiến thức về quản trị rủi ro để giải quyết các vấn đề cụ thể trong thực tiễn phát sinh tại doanh nghiệp;

· Biết sử dụng các phương pháp toán học trong việc giải quyết một số bài toán của quản trị tài chính doanh nghiệp như xác định giá trị hiện tại và tương lai, định giá chứng khoán, dự toán vốn đầu tư,  xây dựng danh mục đầu tư tối ưu, định giá quyền chọn .

· Trang bị các công cụ phân tích, đánh giá tình hình tài chính để ra quyết định trong đầu tư, tài trợ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trên cơ sở sử dụng các phương pháp định lượng trong tài chính và vận dụng kiến thức, kỹ năng giải quyết các bài toán thực tế của quản trị tài chính và ra quyết định;…;

· Áp dụng được các phương pháp định giá vào bài thực hành định giá một doanh nghiệp thực tế trong điều kiện ở Việt Nam;

Hình thành kỹ năng:

· Năng lực tự học, tìm kiếm và xử lý thông tin đa chiều, quản lý thời gian cá nhân, phong cách làm việc chuyên nghiệp;

· Năng lực phát hiện và hình thành chủ đề nghiên cứu, tổng quan tài liệu trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng; phân tích thảo luận và bình luận về chiến lược marketing mà các NHTM Việt Nam đang sử dụng.Khả năng lập luận, tư duy hệ thống.

· Có khả năng độc lập giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình định giá, lập luận về các giả định, bảo vệ các giá trị định giá đưa ra;

· Có tư duy hệ thống và khái quát khi tiếp cận và phân tích các vấn đề thuộc lĩnh vực tín dụng ngân hàng



	
	
	· Phân tích các tình huống và đánh giá tình hình tài chính của các doanh nghiệp. Dự báo nhu cầu và lập kế hoạch tài chính. Sử dụng các công cụ phân tích vào giải quyết các vấn đề thực tế của quản lý tài chính.

· Năng lực dự báo các biến động về giá cả thị trường, công cụ đầu tư, vốn đầu tư, thu nhập, diễn biến trên các thị trường thứ cấp, thị trường mua bán, sáp nhập  có liên quan trực tiếp đến Việt Nam và thế giới trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư;

· Kỹ năng áp dụng các phương pháp định tính và định lượng trong các phương pháp định giá, đưa ra các giả định hợp lý, sử dụng phần mềm Excel để xử lý các dữ liệu đầu vào một cách linh hoạt và khoa học;

· Viết được khóa luận mang tính thực tiễn; 

· Có tư duy phản biện, có khả năng thích ứng với biến động của thực tiễn.

· Có khả năng hình thành và lãnh đạo nhóm hoạt động hiệu quả; 

· Có tư duy hệ thống và khái quát khi tiếp cận và phân tích các vấn đề thuộc lĩnh vực kế toán, tín dụng ngân hàng.

· Sử dụng tốt các công cụ tin học như phần mềm MS Excel và các phần mềm có liên quan. 

· Có kỹ năng giao tiếp tốt (kỹ năng thuyết trình và đàm phán trong kinh doanh; kỹ năng giao dịch qua điện thoại, e-mail), giao tiếp thành thạo bằng tiếng Anh với trình độ tương đương IELTS 6.0;   




